
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ ĐỊNH  

                                       Lớp: Ba …… 

        Họ và tên:…………………………………… 

 

Thứ tư, ngày 12 tháng 5 năm 2021 

 

 

PHIẾU LUYỆN TẬP - MÔN TOÁN  

 

 

 PHẦN I  

 Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C. Hãy khoanh 

tròn vào chữ cái A, B, C đặt trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 6.  

 

  Số gồm 5 chục nghìn, 2 nghìn, 1 chục, 0 đơn vị là: 

                 A. 5210                B. 52010 C. 50201 

    Trong cùng một năm, nếu ngày 30 tháng 8 là ngày thứ năm thì ngày 2             

tháng 9 là ngày thứ mấy?  

                          A. Thứ sáu   B. Chủ nhật             C. Thứ hai  

               Một hình vuông có chu vi là 1660 cm. Cạnh hình vuông sẽ là: 

        A. 415cm                B. 41cm                            C. 415cm²   

         Một hình chữ nhật có chiều dài là 1590 cm, chiều rộng là 5 cm. Diện tích 

hình c               hình chữ nhật đó là : 

 A. 7950cm                 B. 7950cm² C.3190 cm²  

     Số liền trước của 59999 là: 

 A. 60000               B. 59998 C. 59989 

              6kg 6g = …….g. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:  

                        A.66               B. 606                               C. 6006 

 

 

 

 

 

(3 điểm) 

  Bài 1 

……../ 0,5đ 

 

  Bài 2 

…..…/ 0,5đ 

 

  Bài 3 

…..…/ 0,5đ 

 
 

 Bài 4 

 

……./ 0,5đ 

 

 

 Bài 5 

 

……./ 0,5đ 

  

 Bài 6 

 

……./ 0,5đ 
 



 

                                           PHẦN II 

Đặt tính rồi tính:   

                          25406  +  2308           18217  -  4060            12580  x  5           36998 :  9 
 

 ………………………………………………………………………………… 

                          ………………………………………………………………………………… 

                          ………………………………………………………………………………… 

                          ………………………………………………………………………………… 

                          ………………………………………………………………………………… 
 

 a) Tính giá trị của biểu thức:                                      b) Tìm x 

                               (24565 + 12370)  :  5     x   x  8  =  65664 

                                                      ………………………………………………………………………………… 

                               ………………………………………………………………………………… 

                               …………………………………………………………………………………  

    

                                       

     Điền dấu <, >, =  vào chỗ chấm : 

 

          39981 …….. 39961                           60600 + 5 ………12508 + 48091 

          2km 4hm .……240 hm                     4 giờ 5 phút ………245 phút 

 

Một đội công nhân làm được 2540m đường trong 5 ngày. Hỏi trong 7  

ngày đội đó làm được bao nhiêu mét đường? 

                                                                        Bài giải 

                ............................................................................................................................. 

                ………………………………………………………………………………… 

                ………………………………………………………………………………… 

                …………………………………………………………………………………. 

                …………………………………………………………………………………. 

 Bài 4 

……../2đ 

 

 Bài 1 

……../2đ 

 

 Bài 2 

……../2đ 

 

 Bài 3 

……../1đ 

 


